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DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỂ ĐĂNG  KÝ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 PHƯỜNG ĐIỆN NGỌC
	TT
	Danh mục dự án, công trình thực hiện trong năm 2019
	Địa điểm
	Diện tích
	Trong đó
	"Văn bản chủ trương đầu tư"
	"Nguồn vốn

đầu tư"
	Vị trí trên bản đồ
	2018 chuyển sang
	Ghi chú



	
	
	
	
	LUC
	LUK
	
	
	
	
	

	∑
	TỔNG CỘNG
	 
	175,42
	16,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Danh mục dự án, công trình thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai được HĐND Tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 7/12/2017
	 
	174,42
	16,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.1
	Dự án thuộc ngân sách Nhà nước
	 
	9,39
	1,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DGT
	Đất giao thông
	 
	3,33
	1,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Mai Đăng Chơn nối dài đoạn qua địa phận Quảng Nam
	Tứ Ngân; Điện Ngọc
	0,50
	0,20
	 
	Quyết định số 7436/QĐ-SKHĐT ngày 29/10/2016 của Sở KHĐT thành phố Đà Nẵng V/v Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Đường Mai Đăng Chơn nối dài đoạn qua địa phận Quảng Nam; Thông báo thu hồi đất số  277  /TB-UBND ngày   20   tháng  6  năm  2017 của UBND thị xã Điện Bàn
	Ngân sách Đà Nẵng
	 
	x
	 

	2
	Nút giao thông thuộc tuyến nối ĐT 603A với ĐT607
	Điện Ngọc
	0,83
	 
	 
	Quyết định 1383/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 của UBND Tỉnh Phê duyệt sơ đồ tuyến và ranh giới sử dụng đất tuyến đường nối ĐT603A với ĐT607
	UBND thị xã
	 
	 
	 

	3
	Cầu và đường ĐH7
	Điện Thắng Bắc; Điện Ngọc
	2,00
	1,50
	 
	Chr trương của UBND tỉnh
	Ngân sách tỉnh
	 
	 
	 

	DRA
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	 
	4,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Hệ thống thoát nước các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn
	Điện Ngọc
	2,80
	 
	 
	Quyết định số 1877/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh V/v giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương các dự án
	Ngân sách tỉnh
	 
	 
	 

	5
	Mở rộng nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc
	Điện Ngọc
	1,50
	 
	 
	Công văn 4032/UBND ngày 23/7/2018 của UBND tỉnh V/v Thống nhất phương án xử lý nước thải
	Ngân sách tỉnh
	 
	 
	 

	DKV
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	 
	1,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Dự án bồi thường, TĐC, GPMB, san lấp và trồng cây xanh dọc tuyến đường du lịch ven biển ĐT.603A đoạn qua thị xã Điện Bàn giai đoạn 2
	Điện Dương; Điện Ngọc
	1,76
	 
	 
	Quyết định số 12995/QĐ-UBND ngày 30/06/2017 của UBND thị xã Điện Bàn; Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt quy hoạch chung ven biển
	Ngân sách thị xã
	 
	x
	 

	A.2
	Dự án ngoài ngân sách Nhà nước
	 
	165,03
	14,81
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DGT
	Đất giao thông
	 
	3,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Đường trục chính đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (ĐT 603 nối dài)
	Khối phố Giang Tắc, Hà Dừa, Viêm Minh; Điện Ngọc
	3,50
	 
	 
	Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 3/6/2016 của UBND Tỉnh Phê duyệt dự án, Quyết định 579/QĐ-UBND ngày 24/2/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án
	Công ty Đất Quảng (646m)
	 
	x
	 

	ODT
	Đất ở tại đô thị
	 
	104,46
	3,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Khu đô thị SENTOSA RIVERSIDE
	Viêm Minh; Điện Ngọc
	1,70
	 
	 
	Quyết định số 3218/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư dự án; Quyết định số 1817/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500; Thông báo số 230/BQL vv TB kết quả thẩm định hạng mục HTKT đồ án QH chi tiết 1/500; Quyết định số 3307/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án
	Công ty CP Bách Đạt An
	 
	x
	Đã được giao đất đợt 1, còn 1,70 đăng ký thực hiện tiếp

	9
	Khu đô thị DATQUANG RIVERSIDE
	Giang Tắc, Viêm Minh; Điện Ngọc
	22,45
	3,21
	 
	Quyết định số  652/QĐ-UBND ngày 3/3/2017 của UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư; Quyết định số 1668/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng chi tiết sử dụng đất 1/500; Quyết định số 2293/QĐ-UBND ngày 24/6/2017 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Thông báo thu hồi đất 276/TB-UBND ngày 06/6/2018 của UBND thị xã
	Công ty CP đầu tư phát triển Đô thị Đất Quảng - Quảng Nam
	 
	x
	 

	10
	Khu dân cư phố chợ Điện Ngọc (Giai đoạn II)
	Giang Tắc; Điện Ngọc
	1,06
	0,10
	 
	Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 24/11/2014 của UBND tỉnh về giao chủ đầu tư; Quyết định 1758/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh chấp thuận đầu tư dự án; Thông báo thu hồi đất 152/TB-UBND ngày 30/3/2018 của UBND thị xã
	Công ty CP đầu tư phát triển Đô thị Đất Quảng - Quảng Nam
	 
	x
	Đã được giao đất đợt 1, còn 1,06 đăng ký thực hiện tiếp

	11
	Khu dân cư Ngọc Vinh
	Ngọc Vinh; Điện Ngọc
	9,10
	 
	 
	Công văn  số 3804/UBND-KTN  ngày  25/8/2015  của UBND tỉnh Quảng Nam về việc công nhận chủ đầu tư dự án; Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 phê duyệt QH chi tiết 1/500; Công văn số 5733/UBND-KTN ngày 9/10/2018 của UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án
	Công ty CP đầu tư phát triển Đô thị Đất Quảng - Quảng Nam
	 
	x
	 

	12
	Khu đô thị NGOCDUONG RIVERSIDE
	Điện Ngọc
	2,45
	0,08
	 
	Công văn số 2503/UBND-KTN ngày 19/5/2017 của UBND Tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; Thông báo thu hồi đất 152/TB-UBND ngày 30/3/2018 của UBND thị xã
	Công ty CP đầu tư phát triển Đô thị Đất Quảng - Quảng Nam
	 
	x
	 

	13
	Khu dân cư mới 2A
	Điện Ngọc
	35,70
	 
	 
	Quyết định 4476/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND Tỉnh V/v QHCT 1/500; Công văn 3499/UBND-KTN ngày 28/6/2018 của UBND Tỉnh V/v chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; Công văn 3873/UBND-KTN ngày 26/7/2017 của UBND Tỉnh về việc công nhận chủ đầu tư dự án
	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phong Hải Thịnh
	 
	x
	 

	14
	Khu dân cư Ngân Câu
	Điện Ngọc
	32,00
	 
	 
	Quyết định số 2626/QQD-UBND ngày 24/7/2017 của UBND Tỉnh Phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Ngân Câu, phường Điện Ngọc; Công văn 248/HĐND-VP ngày 25/10/2018 của HĐND Tỉnh V/v Chấp thuận chủ trương đầu tư  dự án
	Công ty CP Vinaconex 25
	 
	x
	 

	SON
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	 
	57,07
	11,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Nạo vét sông Cổ Cò tại phân đoạn Km 14 + 000 đến Km 16 + 000 (giai đoạn 1)
	Điện Ngọc
	8,17
	3,52
	 
	Công văn 04/HĐND-TTHĐ ngày 6/1/2017 của Thường trực HĐND Tỉnh V/v bổ sung danh mục thu hồi đất, CMĐ sử dụng đất đối với dự án Nạo vét sông Cổ Cò của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Bách Đạt
	Công ty CP Bách Đạt An
	 
	x
	 

	16
	Nạo vét sông Cổ Cò tại phân đoạn Km 16+ 000 đến Km 18 + 900
	Điện Ngọc; Điện Dương
	48,90
	7,90
	 
	Thông báo thu hồi đất số 504/TB-UBND ngày 29/9/2017 của UBND thị xã
	Công ty CP đầu tư phát triển Đô thị Đất Quảng - Quảng Nam
	 
	x
	 

	C
	Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất
	 
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SKX
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	 
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Bãi tập kết cát, sỏi
	Viêm Trung; Điện Ngọc
	1,00
	 
	 
	Quyết định 3354/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND Tỉnh về sắp xếp hệ thống bến bãi cát sạn trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam
	Doanh nghiệp
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